
Chuyên 

cần 10%

KT trong kỳ 

30%

1 2016020003 SA VŨ HOÀNG ANH 25/05/1998 7.0 5.0 4.0 4.6 D

2 2016020007 LÝ THỊ NGỌC CHUYÊN 25/08/1998 9.0 4.0 4.0 4.5 D

3 2016020009 KHOÀNG THỊ DUNG 01/01/1998 10.0 7.0 4.0 5.5 C

4 NGUYỄN THỊ THÙY DƯƠNG 15/07/1997 10.0 6.0 4.0 5.2 D+

5 2016020011 NGUYỄN THỊ HẢI ĐƯỜNG 29/04/1998 9.0 8.0 4.0 5.7 C

6 2016020013 NGUYỄN THỊ DUYÊN 10/05/1998 6.0 3.0 5.0 4.5 D

7 2016020015 LƯỜNG THỊ HÀ 25/10/1998 9.0 3.0 3.5 3.9 F

8 2016020017 LƯỜNG THỊ HẰNG 30/08/1997 7.0 5.0 3.0 4.0 D

9 2016020023 ĐẶNG THỊ HOA 17/01/1998 10.0 6.0 4.0 5.2 D+

10 2016020025 LƯỜNG THỊ HUỆ 04/09/1998 10.0 8.0 5.5 6.7 C+

11 2016020027 VỪ Y HƯƠNG 12/02/1998 9.0 5.0 3.5 4.5 D

12 2016020029 ĐẶNG VĂN KHỞI 01/02/1998 10.0 8.0 3.5 5.5 C

13 2016020031 LÝ THỊ LAN 09/07/1998 10.0 6.0 4.0 5.2 D+

14 2016020035 HOÀNG THỊ LIỄU 11/02/1998 9.0 6.0 3.0 4.5 D

15 2016020037 LÊ THÙY LINH 10/07/1998 10.0 9.0 4.0 6.1 C

16 2016020039 VÕ ĐỖ ĐỨC LINH 21/02/1998 7.0 5.0 0.0 2.2 F

17 2016020043 NÔNG THỊ THÙY LOAN 06/10/1998 8.0 6.0 3.0 4.4 D

18 2016020047 NÔNG THỊ TRÀ MY 07/12/1998 10.0 5.0 3.0 4.3 D

19 2016020049 NGUYỄN THỊ Y NGÂN 25/04/1998 10.0 7.0 2.5 4.6 D

20 2016020051 ĐINH THỊ ÁNH NGUYỆT 31/01/1998 8.0 6.0 4.0 5.0 D+

21 2016020053 VŨ THỊ HỒNG NHUNG 18/02/1998 8.0 7.0 1.0 3.5 F

22 2016020055 LƯỜNG VĂN PHÚ 28/02/1998 7.0 4.0 3.0 3.7 F

23 2016020057 LƯỜNG VĂN QUÂN 18/01/1998 7.0 3.0 2.0 2.8 F

24 2016020061 VŨ NGỌC SƠN 16/03/1998 10.0 9.0 3.5 5.8 C

25 2016020063 NGÔ THANH TÂM 23/05/1998 9.0 6.0 2.0 3.9 F

Điểm quá trình Điểm thi 

hết môn 60 

%

TB môn (TĐ 

10)
Ghi chúSTT Mã sinh viên Họ và Tên Ngày sinh

TB môn (TĐ 

chữ)
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26 2016020067 VÀNG THỊ THOA 22/02/1998 9.0 6.0 2.5 4.2 D

27 2016020069 TRIỆU KIM THƯ 09/10/1998 10.0 9.0 3.0 5.5 C

28 NGUYỄN THỊ MINH THÚY 16/10/1998 7.0 8.0 4.0 5.5 C

29 2016020073 NGUYỄN THỊ THU TRANG 11/10/1998 10.0 7.0 3.5 5.2 D+

30 2016020075 HOÀNG VĂN TÙNG 26/10/1997 10.0 4.0 1.5 3.1 F

31 MAI DUY TÙNG 07/04/1996 8.0 3.0 4.0 4.1 D

32 2016020077 LÝ THỊ XUÂN 06/08/1998 8.0 4.0 2.0 3.2 F

PHÒNG ĐÀO TẠO VÀ CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ, SINH VIÊN GIẢNG VIÊN


